DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ CỦA VIỄN THÔNG LAI CHÂU
[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC CÁP ĐỒNG THU HỒI
	STT
	Chủng loại cáp
	Khối lượng đồng thu được 
(kg/km cáp)
	Số lượng cáp
 (km)
	Số lượng đồng thu được
 (tấn)
	Giá đồng thế giới (đồng/tấn)
	Giá trị
 (đồng)

	A
	B
	1
	2
	3=1x2
	4
	5=(3x4)x85%

	1
	200x2x0,5
	703,20
	6,28
	4.416,1
	215.478
	808.834.479

	2
	100x2x0,5
	351,60
	1,751
	615,65
	215.478
	112.760.284

	3
	50x2x0,5
	175,80
	3,395
	596,84
	215.478
	109.315.010

	Tổng cộng:
	 
	
	5.628,59
	
	1.030.909.774

	Làm tròn:
	 
	
	
	
	1.031.000.000




PHỤ LỤC 02:
CÁC VẬT TƯ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ KHÁC
	STT
	Vật tư, CCDC
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá thị trường
	Giá trị
 (đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4=(2x3)

	1
	Modem thu hồi hỏng - ZTE
	Bộ
	102
	 3.000 
	 306.000 

	2
	STB MyTV-HD ZTE
	Bộ
	83
	 3.000 
	 249.000 

	3
	Smart Box
	Bộ
	260
	 3.000 
	 780.000 

	4
	Modem Igate GW040
	Bộ
	62
	 3.000 
	 186.000 

	5
	Modem Igate GW020
	Bộ
	186
	 3.000 
	 558.000 

	6
	Modem Igate VFT
	Bộ
	107
	 3.000 
	 321.000 

	7
	Modem quang (CPE) Ilink – FR150N
	Cái
	26
	 3.000 
	 78.000 

	8
	Modem wifi loại 1 râu
	Cái
	08
	 3.000 
	 24.000 

	9
	Modem wifi tp-link mã TD W8901N 1 râu 4C
	Cái
	03
	 3.000 
	 9.000 

	10
	Modem quang VFT (CPE VFT)
	Cái
	14
	 3.000 
	 42.000 

	11
	Modem CPE AON igate FW040 Simplex
	Cái
	02
	 3.000 
	 6.000 

	12
	Măng xông cáp quang treo 12FO
	Cái
	05
	5.000
	 25.000 

	13
	Camera Bluecam BL2000P SLC
	Cái
	04
	5.000
	 20.000 

	14
	Kích sóng Wifi Mercury 2 ăngten MW302RE
	Cái
	10
	 3.000 
	 30.000 

	15
	Thiết bị phát sóng wifi LR
	Cái
	02
	 3.000 
	 6.000 

	16
	Bộ chuyển đổi quang điện (Converter)
	Cái
	04
	5.000
	 20.000 

	17
	Bộ chuyển đổi quang điện YTPS-G35-20LD
	Cái
	04
	5.000
	 20.000 

	18
	Củ đề máy nổ
	Cái
	04
	70.000
	280.000

	19
	Accu Rocket 2v-300AH
	kg
	472
	 18.000 
	 8.496.000 

	20
	Accu Shoto 2V- 200AH
	kg
	930
	 18.000 
	 16.740.000 

	21
	Accu Shoto 2V- 150AH
	kg
	473
	 18.000 
	 8.514.000 

	22
	Accu Haze 2V-150AH
	kg
	495
	 18.000 
	 8.910.000 

	23
	Accu Vision 12V - 200AH
	kg
	114
	 18.000 
	 2.052.000 

	24
	Accu GFMG-455 2V-455AH
	kg
	690
	 18.000 
	 12.420.000 

	25
	Accu Vision 2V - 200AH
	kg
	176
	 18.000 
	 3.168.000 

	Tổng cộng:
	 
	
	
	63.260.000

	Làm tròn:
	 
	
	
	63.000.000



